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Dé xa tầm tay trẻ em. 
Doc kỹ hướng dẫn sử dung trước khi dùng. 

Néu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kién bác si. 

SILKERONCREME Kem bôi ngoài da 
SPK: VD-19219-13 

THÀNH PHAN: Mỗi tuýp 10g chứa: 
chất: Hoạt: 

Gentamicin sulfate ............ 
Betamethasone dipropionate . 
Clotrimazole....... - 100mg 
Té được: Chiorocresol, Cetostearyl alcohol, Vaselin, Paraffin lỏng, 
Polyoxyl 25 cetostearyl ether, Propylene glycol, Natri dihydrophos- 
phate, Methyl paraben, Propyl paraben, Nước tinh khiét. 
DƯỢC LỰCHỌC 
Gentamicin sulfate 13 một kháng sinh thuộc nhóm aminoglycosid có. 
tác dụng diét khuẩn do ức chế quá trình sinh tổng hợp protein của vi 
khuẩn. Phổ diệt khuẩn của gentamidin thực tế bao gồm các vi khuẩn 
hiéu khí Gram âm và các tụ cấu khuẩn, k€ cả các chủng tạo ra 
penicilinase và kháng methiclin. 
Clotrimazole là thuốc kháng nấm phổ rộng được dùng điều trị các 
trường hợp bệnh ngoài da do nhiém các loài nấm gy bệnh khác nhau 
và cũng có tác dụng trên Trichomonas, Staphylococcus và Bacteroides, 
không có tác dụng với Lactobacill. Cơ chế tác dụng của clotrimazol là 
liên kết với các phospholipid trong màng tế bào nấm, làm thay đổi tinh 
th(m(uimnggfiym.k(kchluhiky(uwbhdhdlnmumy!l 
bào nấm. 
Betamethasone là một corticosteroid tổng hợp, có tác dụng 
glucocorticoid rất mạnh, kèm theo tác dụng mineralocorticoid không 
đáng ké. 075 r SU btumhasone có tắc dụng chống viêm tương 
đượng với mg-prednisolon:-Betamethasone cơ tác dụng - 
<D›6v›yvl!nl.r?u6v\4;l`l\ipItlơ0pv\cỹì6r›gAlln\gThu6<d\lơ<dỉJv\q 
đường uống, tiêm, tiêm tại chỗ, hít hoặc bồi để trị nhiều bệnh cấn chi 

inh dùng corticosteroid, trừ các trang thái suy thượng thận thì ưa 
dùng hydrocortison kèm bổ sung fludrocortison. 
DƯỢC ĐỘNG HỌC 
Gentamicin không được hấp thu qua đường tiêu hóa. Gentamicin được 
sử dụng tiêm bắp hoặc tiêm tinh mạch. Thud it gần vào protein huyết 
tương, gentamicin khuếch tắn chủ yếu vào các dịch ngoại bào và 
khuếch tán đễ dàng vào ngoại dich tai trong. bán thải của 
'gentamicin từ 2 - 3 giờ, nhưng có thể kéo dài & tré sơ sinh và người. 
bệnh suy thận. Gentamicin không bị chuyển hóa và được thải trừ ra 
nước tiểu qua lọc & cầu than. 
Clotrimazol dùng bôi lên da hoặc dùng đường âm đạo rất ft được hip 
thu. Thuốc ngậm dé diéu trịtại chỗ có tác dụng chống nấm phụ thuộc 
vào nồng độ của thuốc tại miệng, không có tác dụng toàn thân.. 
Betamethasone dễ được hấp thu qua đường tiêu hóa. Thuốc cũng dé 
được hấp thu khi dùng tại chỗ. Khi bồi, đặc biệt nếu băng kín hoặc khi 
ammmmmwwmmwummmgmm 
được hấp thu đủ cho tác dung toàn thâm Bet 
nhanh chồng vào tất cả các mô trong cơ thế. Các corticosteroid được 
…y€n hóa chủ yếu & gan nhưng cũng cả & thận và bài xuất vào nước 

o«lom 
- Những bệnh lý & da do dị ứng như: Chàm, viêm da do tiép xúc, viéem 
da dị ứng, hãm đa, viém da tréc mang, bệnh vảy nến, ngứa. 
- Viêm da do bội nhiễm. 
l.ẵ"" nấm e s chân d hân, da đầu, da đ 

mwmmmmmmu«ww&mmvm 
nhiều lần mỗi ngày. 
CHỐNG CHi ĐỊ nn 
VhBệnh nhân cô tén | lứng với thuốc. 
2) Eczema tai ngoài có thủng màng nhi. 
3) Loét (bệnh Bezet). 
14) Bệnh nhan dị ứng với kháng sinh aminoglycoside như streptomycin, 
kanamycin, gentamycin và bacitracin. 

THAN' 
Khi dùng Corticosteroid trên vùng da rộng có hoặc không có băng ép 
có thể dẫn đến tình trạng hấp thu corticosteroid toàn thả 
Bất ky tác dụng ngoại ý nào được báo cáo xảy ra khi dùng 
corticosteroid toàn thân, bao gồm sự ức chế vỏ thượng thận, cũng có 
thể xảy ra với. amụMuemaumum… 
sinh. 
A<t›«sv\zJl<t\\:yéncẠc›c1t|u›`pg›ervxnrv|sclr\r:\›vugtt›e:lgiaJu dài. 
Không dùng thuốc 
'Sử dụng cho phụ nữ có thai: 
Do tính an toàn của thuốc trên phụ nữ có thai vẫn chưa được xác định, 
o đó chỉ nên dùng thuốc này cho những bệnh nhân có thai nếu lợiích. 
trị liệu cao hơn nguy cơ có thể gây ra cho thai nhi. 
Sử dụng cho trẻ em: 
Bệnh nhân trẻ em có thể biểu hiện tinh nhạy cảm lớn hơn với. 
S gilm tục hạ đồi tuyếnyên tuyếnthượng thận do corticoldtại chờ 
và với những tác dụng corticoid ngoại sinh hơn so với bệnh nhan đã 
mlbng(h‘flh 
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Xem mục Thận trọng. 
TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VA VAN HÀNH MÁY MÓC 
Không nh hường — 
TƯƠNG TÁCTHUỐC 
Chưa có báo cáo nào về tương tác 

Triệu chứng: 
'Sử dụng corticoid tại chỗ quá mức hay kéo dài có thể làm ức chế tuyén 
yên thượng thận, đưa đến thiểu năng thượng than thứ phát v cho các 
biéu hiện tăng tiết tuyến thượng than, bao gồm bệnh Cushing. 
Clotrimazol hấu như không có sự quá liều khi dùng dotrimazol tại chỗ. 
Mot liéu gentamicin duy nhất quá mức hầu như không biểu hiện triệu 
chứng. 
Sử dụng gentamicin tại chỗ quá nhiều hay kéo dài có thể làm sang 
thương bộc phát thêm do sy phát triển của các vi khuẩn không nhay 
cảm. 
Điểutrị: 
Chỉ định phương pháp điều trị triệu chứng thích hợp. Các triệu chứng 
tăng tiết tuyến thượng thận cấp thường là có hồi phục. Trong trường 
hap ngộ độc mạn tinh, nên. từ từ. Nếu xuất hiện sy tăng 
_ s “m%dmngmmdum 

thuốc và áp dụng phương pháp điều tr 
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN 
Các tác dụng không mong muốn sau có thể xảy ra khi dùng thuốc Chm 
giác bông rất, ngứa, dát sần, phù, bội nhiễm, ban đỏ, mụn nước, bong 
da, n6i mày đay và kích ứng da. 

bắc sĩ những tắc dụng không mong muốn gặp phải 

x 
Trong hộp kin, tránh ánh sáng, đưới 30°C. 
HẠN DŨNG 
36 tháng kể từ ngày sản xuất. - 

thuốc quá thời anỂ quá thời han sử dung. 

Tuýp 10 g/hộp. 

Sản xudt tại: 
ty TNHH PHILINTER PHARMA 

5625, a.mgssa.mcenguqn-epvmm Singapore, 
Thuận An, Bình Dương. 


